
Stt Họ tên Mã Sinh viên Lớp Mail Ghi chú

1 Nguyễn Hồng Hoài Nhớ 23211DH0332 CD23DH1 23211DH0332@mail.tdc.edu.vn

2 Phùng Thái Phương Trinh 23211DH0803 CD23DH1 23211DH0803@mail.tdc.edu.vn

3 Bùi Sĩ Nguyên 23211DH0132 CD23DH1 23211DH0132@mail.tdc.edu.vn

4 Nguyễn Đức Tiến 23211DH0012 CD23DH1 23211DH0012@mail.tdc.edu.vn

5 Lê Thị Anh Thư 23211DH1454 CD23DH2 23211DH1454@mail.tdc.edu.vn

6 Nguyễn Quang Vinh 23211DH1733 CD23DH2 23211DH1733@mail.tdc.edu.vn

7 Nguyễn Thị Thu Thảo 23211DH1667 CD23DH2 23211DH1667@mail.tdc.edu.vn

8 Trần Hoàng Anh 23211DH1182 CD23DH2 23211DH1182@mail.tdc.edu.vn

9 Nguyễn Minh Huy 23211DH0906 CD23DH2 23211DH0906@mail.tdc.edu.vn

10 Trần Thị Tú Uyên 23211DH1111 CD23DH2 23211DH1111@mail.tdc.edu.vn

11 Nguyễn Thanh Huy 23211DH1132 CD23DH2 23211DH1132@mail.tdc.edu.vn

12 Kiều La Thế Hiển 23211DH1577 CD23DH2 23211DH1577@mail.tdc.edu.vn

13 Nguyển Duy Mạnh 23211DH1647 CD23DH2 23211DH1647@mail.tdc.edu.vn

14 Vòng Ân Thành 23211DH1335 CD23DH2 23211DH1335@mail.tdc.edu.vn

15 Nguyễn Gia Huy 23211DH1648 CD23DH2 23211DH1648@mail.tdc.edu.vn

16 Nguyễn Phúc Khang 23211DH1405 CD23DH2 23211DH1405@mail.tdc.edu.vn

17 Bùi Tấn Đạt 23211DH1641 CD23DH2 23211DH1641@mail.tdc.edu.vn

18 Nguyễn Thị Như Ý 23211DH1022 CD23DH2 23211DH1022@mail.tdc.edu.vn

19 Vòng Ân Hùng 23211DH1337 CD23DH2 23211DH1337@mail.tdc.edu.vn

20 Nguyễn Trần Đức Nguyên 23211DH1328 CD23DH2 23211DH1328@mail.tdc.edu.vn
Từ lớp phát 

sinh 1

21 Võ Thị Thanh Ngọc 23211DH2197 CD23DH3 23211DH2197@mail.tdc.edu.vn

22 Phạm Thị Kim Nhung 23211DH2641 CD23DH3 23211DH2641@mail.tdc.edu.vn

23 Phan Thị Quỳnh Như 23211DH1900 CD23DH3 23211DH1900@mail.tdc.edu.vn

24 Nhan Xuân Trường 23211DH0596 CD23DH3 23211DH0596@mail.tdc.edu.vn

25 Huỳnh Thị Thảo Vy 23211DH2104 CD23DH3 23211DH2104@mail.tdc.edu.vn

26 Sơn Thị Thảo Duy 23211DH2633 CD23DH3 23211DH2633@mail.tdc.edu.vn

27 Nguyễn Thị Sơn Hà 23211DH2861 CD23DH4 23211DH2861@mail.tdc.edu.vn

28 Danh Thị Diểm Hương 23211DH3134 CD23DH4 23211DH3134@mail.tdc.edu.vn

29 Nguyễn Hoàng Minh Nghĩa 23211DH1011 CD23DH4 23211DH1011@mail.tdc.edu.vn

30 Nguyễn Thị Thu Nghĩa 23211DH3171 CD23DH5 23211DH3171@mail.tdc.edu.vn
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31 Huỳnh Ngọc Rôn 23211DH3873 CD23DH6 23211DH3873@mail.tdc.edu.vn

32 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên 23211DH3674 CD23DH6 23211DH3674@mail.tdc.edu.vn

33 Nguyễn Tấn Huy 23211DH3233 CD23DH6 23211DH3233@mail.tdc.edu.vn

34 Nguyễn Văn Tùng 23211DH3087 CD23DH6 23211DH3087@mail.tdc.edu.vn

35 Nguyễn Minh Long 23211DH4277 CD23DH7 23211DH4277@mail.tdc.edu.vn

36 Nguyễn Văn Tuấn 23211DH4022 CD23DH7 23211DH4022@mail.tdc.edu.vn

37 Nguyễn Đức Phương 23211DH3773 CD23DH7 23211DH3773@mail.tdc.edu.vn
Từ lớp phát 

sinh 1

38 Nguyễn Hùng Thịnh 23211DH4612 CD23DH8 23211DH4612@mail.tdc.edu.vn


